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Cập nhật ngày 3 tháng Tám, 2009 

Bệnh Cúm H1N1 Mới:  
Những Gì Các Cư Dân Connecticut Cần Biết 

Bệnh cúm H1N1 mới là gì?  Bệnh cúm H1N1 mới, hay còn gọi là bệnh cúm heo, là một chứng 
bệnh viêm đường hô hấp do một loại siêu vi gây ra. Loại siêu vi này có thể lây lan từ những 
người nhiễm siêu vi sang những người khác qua ho và hắt hơi. Đa số các trường hợp mắc bệnh 
tại Hoa Kỳ tới nay đều ở mức độ nhẹ.  
 
Các triệu chứng của bệnh cúm H1N1 mới là gì?  Các triệu chứng của bệnh cúm H1N1 mới 
xuất hiện giống như các triệu chứng của bệnh cúm thông thường ở người, bao gồm sốt, ho, đau 
họng, nhức mỏi cơ thể, bơ phờ, đau đầu, những cơn lạnh run và mệt mỏi. Một số người có ghi 
nhận triệu chứng tiêu chảy và ói mửa cùng với bệnh cúm H1N1 mới.  
 
Bệnh cúm H1N1 lây lan như thế nào?  Siêu vi gây bệnh cúm H1N1 mới lây lan như cách lây 
lan của bệnh cúm theo mùa. Các siêu vi cúm lây lan chủ yếu từ người này qua người khác khi 
những người mắc bệnh cúm ho hoặc hắt hơi. Đôi khi người ta có thể nhiễm bệnh do chạm vào 
một thứ gì đó có dính siêu vi cúm và sau đó chạm vào miệng hoặc mũi của mình. 
 
Làm thế nào để bảo vệ bản thân tránh bệnh cúm H1N1 mới?  
Sau đây là những cách tốt nhất để tránh mắc bệnh hoặc lây lan bệnh cúm H1N1 mới:  
 

• Rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước, đặc biệt là khi quý vị ho hoặc hắt hơi. 
Nếu không có xà bông và nước ở gần, hãy dùng chất khử trùng dạng cồn. 

• Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc nếp gấp trên khuỷu tay khi quý vị ho hoặc hắt 
hơi. 

• Cố gắng không chạm vào mắt, mũi, hoặc miệng. Vi trùng thường lây lan theo cách 
này. 

• Tránh tiếp xúc với những người đau bệnh. 
• Nếu quý vị mắc bệnh, hạn chế tiếp xúc với những người khác để tránh làm lây bệnh 

sang họ.  
 
Đây là các biện pháp bảo vệ tương tự như đối với bệnh cúm theo mùa và nhiều chứng bệnh viêm 
đường hô hấp khác.  
 
Tôi cần phải làm gì nếu có các triệu chứng giống như bệnh cúm?  
Bất kỳ ai có triệu chứng sốt và ho hoặc đau họng nên nghỉ việc hoặc nghỉ học ở nhà cho tới ít 
nhất 24 giờ sau khi hết sốt (100° F [37.8°C]), hoặc các triệu chứng sốt mà không cần dùng thuốc 
hạ sốt. Hãy rửa tay thường xuyên. Luôn che miệng và mũi trước khi ho hoặc hắt hơi.  Gọi y sĩ 
của quý vị nếu quý vị đau bệnh tới mức thường sẽ đi khám bác sĩ. Cố gắng đưa ra các quyết định 
hợp lý như quý vị vẫn thường làm trong mùa cúm thông thường. Nếu quý vị thường không tới 
gặp bác sĩ để chữa các triệu chứng hiện tại, thì quý vị không cần phải đi khám y sĩ. Quý vị không 
nên tới bệnh viện để chữa bệnh nhẹ, nhưng bất kỳ ai có các triệu chứng nghiêm trọng, ví dụ như 
khó thở, đều nên tìm nơi chữa trị và chăm sóc sức khỏe ngay.  
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Tôi có nên đi xét nghiệm bệnh cúm H1N1 mới không?  
Việc biết là quý vị mắc bệnh cúm H1N1 mới sẽ không ảnh hưởng tới cách điều trị của quý vị, 
nhưng việc khám cho một số người mắc bệnh có thể giúp các viên chức quản lý y tế theo dõi tình 
trạng lây lan của căn bệnh. Hiện tại người ta chỉ khuyến cáo nên khám cho những người nằm 
viện để chữa các triệu chứng giống như bệnh cúm. 
 
Có thuốc chủng ngừa cho bệnh cúm H1N1 mới không?  
Hiện tại, không có thuốc chủng ngừa cho bệnh cúm H1N1 mới. Thuốc chủng ngừa bệnh cúm 
theo mùa không  bảo vệ quý vị chống bệnh cúm H1N1 mới. Việc này cho thấy những việc mà 
quý vị thường làm để bảo vệ bản thân tránh bệnh cúm, ví dụ như che miệng khi ho và rửa tay, là 
quan trọng hơn.  
 
Nếu tôi gặp các triệu chứng bệnh cúm, tôi có cần dùng thuốc không?  
Các loại thuốc kháng siêu vi Tamiflu (oseltamivir) và Relenza (zanamivir) có thể giúp làm giảm 
nhẹ các triệu chứng của bệnh cúm H1N1 mới, và đặc biệt quan trọng đối với những người mắc 
bệnh nặng hoặc có các yếu tố nguy cơ biến chứng do bệnh cúm. Các nhóm có nguy cơ gặp biến 
chứng cao hơn do bệnh cúm H1N1 mới là trẻ nhỏ, phụ nữ đang mang thai và những người mắc 
bệnh mãn tính. Các bệnh nhân mắc bệnh cúm thuộc các nhóm có nguy cơ này nên chữa trị các 
triệu chứng cúm. Việc chữa trị cũng có thể là lựa chọn thích hợp đối với các thành viên gia đình 
có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh đặc biệt, để giúp tránh nhiễm bệnh.  
 
Các dấu hiệu cho thấy bệnh nặng hơn trong trường hợp mắc bệnh cúm H1N1 mới là gì?  
Mặc dù đa số các trường hợp mắc bệnh cúm H1N1 mới hiện nay mới bị ở mức độ nhẹ, những 
người bị cúm vẫn nên lưu ý tới mức độ nghiêm trọng hơn của bệnh cúm H1N1 mới. Nếu quý vị 
đau bệnh và có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào sau đây, hãy tìm nơi chữa trị khẩn cấp.  
 
Ở trẻ em, các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp cần được chữa trị y tế ngay là:  

• Thở dốc hoặc khó thở  
• Da tái xám 
• Không uống đủ chất lỏng 
• Không tỉnh giấc hoặc không giao tiếp 
• Quấy khóc tới mức đứa trẻ không muốn được bồng bế 
• Các triệu chứng giống như bệnh cúm thuyên giảm nhưng sau đó tái phát cùng với triệu 

chứng sốt và ho nhiều hơn 
• Sốt và có nổi mẩn 

 
Ở người lớn, các triệu chứng cần được chữa trị cấp cứu là:  

• Khó thở hoặc thở dốc  
• Đau hoặc tức ngực hoặc bụng 
• Bỗng nhiên chóng mặt 
• Lẫn lộn 
• Ói mửa nghiêm trọng hoặc liên tục ói mửa  
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Tôi cần phải làm gì nếu có người sống chung với tôi mắc bệnh với các triệu chứng giống 
như bệnh cúm?  
 Gọi y sĩ của quý vị nếu người đó đau bệnh tới mức thường sẽ đi khám bác sĩ. Dùng cùng sự 
phán đoán hợp lý như quý vị vẫn thường làm trong mùa cúm thông thường. Nếu quý vị thường 
không tới gặp bác sĩ để chữa các triệu chứng hiện tại, thì quý vị không cần phải đưa người đó đi 
khám y sĩ. Nếu các triệu chứng là nghiêm trọng, người đó nên đi khám bác sĩ.   
 
Tôi cần phải làm gì nếu người sống chung với tôi được xác nhận là mắc bệnh cúm H1N1 
mới?  
Hãy làm theo các biện pháp đề phòng mà quý vị thường làm để tránh  bệnh cúm theo mùa thông 
thường:  

• Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Tránh tiếp xúc gần gũi như hôn, và không dùng 
chung khăn lau, ly chén hoặc bàn chải đánh răng cùng với người mắc bệnh. 

• Tránh để khách tới thăm. Nếu khách phải vào nhà, họ nên tránh tiếp xúc gần gũi với 
người mắc bệnh. 

• Rửa tay bằng xà bông và nước hoặc chất rửa tay có chất cồn. 
• Rửa chén đĩa và dao muỗng nĩa dơ trong máy rửa chén hoặc bằng tay cùng với nước ấm 

và xà bông. Quý vị không cần phải rửa riêng dao muỗng nĩa mà bệnh nhân mắc bệnh 
cúm sử dụng.  

• Có thể giặt đồ bằng máy giặt thông thường với nước ấm hoặc nước lạnh và xà bông giặt. 
Không cần phải giặt riêng đồ của bệnh nhân.  

 
Việc lau chùi nhà cửa có giúp ngăn ngừa truyền bệnh không?  
Có. Nghiên cứu cho thấy rằng loại siêu vi này có thể sống trên các bề mặt và có thể gây bệnh cho 
quý vị sau từ 2 tới 8 giờ đồng hồ. Để giúp tránh lây bệnh, tất cả các bề mặt cứng, ví dụ như nắm 
đấm cửa, tay cầm trên cửa tủ lạnh, máy điện thoại và các bề mặt trong phòng trong nhà tắm, cần 
phải được làm sạch bằng xà bông hoặc xà bông giặt, tráng sạch bằng nước và sau đó khử trùng 
và tráng lại. Các chất khử trùng là những chất có thành phần "chất khử trùng đã đăng ký" trên 
nhãn sản phẩm. Nếu không có chất khử trùng, quý vị có thể dùng dung dịch thuốc tẩy pha với 
clo bằng cách thêm một muỗng canh thuốc tẩy vào một lít nước (4 ly). Dùng khăn vải để thấm 
chất khử trùng lên các bề mặt và sau đó tráng sạch bằng nước. Vứt bỏ dung dịch thuốc tẩy đã sử 
dụng và pha dung dịch mới khi lặp lại công việc chùi rửa này. Dùng các loại khăn có tẩm chất 
khử trùng để lau đồ điện tử (máy điện thoại, máy điện toán, bộ điều khiển từ xa) mà mọi người 
thường chạm vào.  
 
Tôi có thể làm gì nếu tôi quá lo lắng về tình hình này?  
Việc tìm hiểu thông tin là có lợi, nhưng việc theo dõi hết chương trình thời sự này tới chương 
trình khác về các trường hợp mắc bệnh cúm H1N1 mới có thể khiến quý vị cảm thấy lo lắng, đặc 
biệt là đối với trẻ em. Các bậc cha mẹ nên hạn chế cho trẻ em xem chương trình thời sự, cùng 
xem thời sự với con cái, và nói chuyện với các em về các sự kiện đang diễn ra.  
 
Tôi có nên cho con tới trường không?  
Có. Không có lý do gì khiến quý vị phải giữ con ở nhà, trừ khi các em đau bệnh.  
 
Để tìm hiểu thông tin về bệnh cúm, và để tìm hiểu thêm về bệnh cúm H1N1 mới, xin tới Trang 
Mạng Điện Toán về Theo Dõi Bệnh Cúm của Tiểu Bang Connecticut tại www.ct.gov/ctfluwatch.    


